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1. Thông tin về giảng viên

· Họ và tên: Nguyễn Huy Sinh

· Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS

· Thời gian, địa điểm làm việc: 8h ( 16h, P.220 T1 trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Vật lý Nhiệt độ thấp, khoa Vật lý

· Điện thoại, email: nghsinh@yahoo.com
· Các hướng nghiên cứu chính: Vật liệu từ. Vật liệu siêu dẫn.

· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email): 

· TS Đỗ Thị Kim Anh, Giảng viên.

· TS Nguyễn Anh Tuấn, Giảng viên.

· Bộ môn Vật lý Nhiệt độ thấp, khoa Vật lý, trường Đại học KHTN. 

2. Thông tin chung về môn học
· Tên môn học: Nhiệt động học và Vật lý phân tử (Nhiệt học)
· Mã môn học:

· Số tín chỉ: 2

· Môn học:

+ Bắt buộc   (
                                 + Lựa chọn  (
· Các môn học tiên quyết:

+ Đại số cao cấp

+ Toán giải tích.

· Các môn học kế tiếp:

+ Vật lý thống kê

+ Vật lý nguyên tử

+ Vật lý lượng tử

+ Nhiệt động lực học.

· Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): cần có 2 trong 3 học liệu bắt buộc.

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 18

+ Làm bài tập trên lớp: 7

+ Thảo luận: 2

+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập,…)

+ Hoạt động theo nhóm: 0

+ Tự học: 3

· Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Vật lý, Bộ môn Vật lý Nhiệt độ thấp, Trường ĐHKHTN, 334- Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.  

3. Mục tiêu của môn học
· Kiến thức: Yêu cầu nắm được nội dung chính của giáo trình nhiệt học. Cụ thể là: những nội dung chính theo lịch trình dạy từng tuần.

· Kỹ năng:

· Huấn luyện cho sinh viên cách tiếp cận một vấn đề khoa học: từ hiện tượng đến bản chất và giải thích hiện tượng đó trên cơ sở các kiến thức khoa học đã được trang bị.

· Sinh viên phải biết cách nghe giảng, ghi bài giảng và tổng hợp những vấn đề liên quan đến bài giảng.

· Khuyến khích, động viên và hướng sinh viên liên hệ những vấn đề đã học với thực tế. 

· Huấn luyện cho sinh viên biết cách trình bày một vấn đề khoa học, một hiện tượng vật lý trừu tượng hay cụ thể rõ ràng, ngắn gọn. 

· Thái độ, chuyên cần:

· Sinh viên phải đi học đầy đủ. Chuẩn bị bài tập, bài seminar được phân công.

· Sôi nổi thảo luận bài trên lớp. Chịu khó tìm tòi để gắn kết giữa lý thuyết với bài tập hoặc các thí nghiệm vật lý.

4. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)

Trong cơ học, chúng ta dùng các định luật Newton để phân tích động học của các hệ như: cơ học chất điểm, hệ chất điểm, các vật rắn và chất lỏng. Phần nhiệt học được mở rộng hơn để giải quyết các hệ phức tạp. Thông thường đó là các hệ mất trật tự bởi vì hệ bao gồm số hạt rất lớn và chúng đóng góp vào năng lượng của toàn hệ bằng nhiều con đường khác nhau. Để phân tích được những hệ như vậy, ta phải sử dụng các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học mà cơ sở của nó bao gồm các định luật tự nhiên đã được tổng quát hoá và được toàn thể nhân loại xác nhận bằng thực nghiệm.

Nhiệt động lực học đưa ra những định nghĩa mới cho các thông số vật lý dùng để mô tả trạng thái của hệ và đưa ra các định luật mô tả tính chất của các hệ. Nó không phân tích chi tiết các quá trình phân tử mà chỉ khảo sát các hiện tượng theo quan điểm biến đổi năng lượng trong các hệ. Nó sử dụng công cụ giải tích toán học để thiết lập hệ thức giữa các đại lượng đặc trưng cho các tính chất khác nhau của hệ. Các hệ thức này chỉ có ý nghĩa mô tả hiện tượng dưới dạng biểu thức toán học chứ không nói được bản chất của hiện tượng.

5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)

Chương 1: Nhiệt độ



1.1. Nhiệt độ.



1.2. Nguyên lý không (số 0) của nhiệt động lực học.

1.3. Đo nhiệt độ. Thang nhiệt độ Kelvin, thang Celssius và thang Fahrenheit.

1.4. Sự nở vì nhiệt của chất rắn và chất lỏng. Giải thích theo quan điểm thuyết động học phân tử.

Chương 2: Nhiệt và nguyên lý I của nhiệt động lực học



2.1. Nội năng của hệ nhiệt động. Nhiệt và công.



2.2. Biểu thức của nhiệt và công trong quá trình biến đổi trạng thái.



2.3. Nguyên lý I của nhiệt động lực học.



2.4. Nhiệt dung và ẩn nhiệt (nhiệt chuyển pha) của vật chất.



2.5. Áp dụng nguyên lý I trong các quá trình của khí lý tưởng.



2.6. Các hiện tượng truyền nhiệt: dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ.

Chương 3: Thuyết động học chất khí



3.1. Chuyển động nhiệt. Số Avogadro.



3.2. Khí lý tưởng: mô hình và phương trình trạng thái.



3.3. Áp suất, nhiệt độ theo quan điểm của thuyết động học phân tử.

3.4. Động năng của chuyển động tịnh tiến. Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử



3.5. Va chạm phân tử, quãng đường tự do trung bình.



3.6. Định luật phân bố phân tử theo vận tốc của Maxwell.



3.7. Công thức khí áp.



3.8. Định luật phân bố phân tử theo thế năng của Boltzmann.



3.9. Nhiệt dung của khí lý tưởng.



3.10. Bậc tự do và sự phân bố đều năng lượng theo các bậc tự do.



3.11. Sự dãn đoạn nhiệt của khí lý tưởng.

Chương 4: Các hiện tượng động học trong chất khí



4.1. Hiện tượng khuếch tán, dẫn nhiệt và nội ma sát.



4.2. Phương trình truyền, mối liên hệ giữa các hệ số truyền.



4.3. Tính chất của khí kém. Chân không cao, bơm chân không.

Chương 5: Entropy và nguyên lý II nhiệt động lực học



5.1. Quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch.



5.2. Chu trình. Chu trình Carnot.



5.3. Động cơ nhiệt và máy lạnh chạy theo chu trình Carnot.



5.4. Hai cách phát biểu nguyên lý II của Thomson và Claudius.



5.5. Định lý Carnot về động cơ nhiệt.

5.6. Entropy. Qui luật tăng entropy trong quá trình bất thuận nghịch. Cách phát biểu thứ 3 về nguyên lý II của nhiệt động lực học.



5.7. Ý nghĩa vật lý của entropy.

5.8. Giới thiệu hai phương pháp của nhiệt động lực học: phương pháp chu trình và phương pháp thế nhiệt động.

Chương 6: Khí thực và hơi



6.1. Lực và thế năng tương tác phân tử.



6.2. Phương trình trạng thái của khí thực Van der Waals.

6.3. Đường đẳng nhiệt Van der Waals và đường đẳng nhiệt thực nghiệm Andriu.



6.4. Trạng thái tới hạn.



6.5. Nội năng của khí thực. Hiệu ứng Joule – Thomson.



6.6. Sự hoá lỏng chất khí.

Chương 7: Chất rắn

7.1. Các lực và năng lượng liên kết: liên kết ion, liên kết cộng hoá trị, liên kết kim loại và liên kết Van der Waals.

 7.2. Mạng tinh thể: ô đơn vị, các cấu trúc tinh thể (lập phương tâm mặt, lập phương tâm khối và lục giác xếp chặt), bảy hệ tinh thể.



7.3. Chuyển động nhiệt trong tinh thể. Nhiệt dung.

Chương 8: Chất lỏng và dung dịch



8.1. Mô hình cấu trúc chất lỏng. Trật tự gần trong chất lỏng.



8.2. Áp suất nội tại trong chất lỏng. Hiện tượng sức căng mặt ngoài



8.3. Hiện tượng dính ướt, không dích ướt.



8.4. Áp suất phụ dưới mặt căng.



8.5. Dung dịch loãng. Áp suất thẩm thấu.

Chương 9: Sự chuyển pha



9.1. Khái niệm về pha và sự chuyển pha.

9.2. Giản đồ pha: đường nóng chảy, đường bay hơi, đường thăng hoa, điểm ba.

9.3. Chuyển pha loại một: bay hơi, ngưng tụ, nóng chảy, kết tinh. Chuyển pha loại hai (kim loại từ trạng thái thường sang trạng thái siêu dẫn).  

6. Học liệu
· Học liệu bắt buộc:

1. Nguyễn Huy Sinh, Giáo trình nhiệt học, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.

2. David Halliday, Robert Resnik and Jearl Walker, Cơ sở vật lý, tập 3, Nhiệt học, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.

3. Robert Resnik, David Halliday and Kennethe S. Krane, Physics Fourth Edition, Printed in Singapore, 1994.
·  Học liệu tham khảo:

4. Đàm Trung Đồn, Nguyễn Viết Kính, Vật lý phân tử và Nhiệt học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 1990. 
5. Richard Wolfson, Jay M. Pasachoff, Physics with Modern Physics for Scientists and Engineering, USA, 1995.    

7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, …
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nội dung 1
	1
	1
	
	
	
	2

	Nội dung 2
	1
	1
	1
	
	
	3

	Nội dung 3
	4
	2
	
	
	
	6

	Nội dung 4
	1
	 
	
	
	1
	2

	Nội dung 5
	4
	2
	1
	
	
	7

	Nội dung 6
	4
	 
	
	
	1
	5

	Nội dung 7
	1
	1
	
	
	
	2

	Nội dung 8
	1
	
	
	
	1
	2

	Nội dung 9
	1
	
	
	
	
	1


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

Tuần 1: Nội dung 1 (Chương I): Nhiệt độ, đo nhiệt độ. Nguyên lý số 0.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(1 giờ)
	Do trường 
qui định
	- Khái niệm về nhiệt độ.

- Nguyên lý số 0.

- Đo nhiệt độ - Cân bằng nhiệt.

- Sự nở vì nhiệt và giải thích.
	-  Nhiệt kế.

- Các thang nhiệt giai (K, (C, (F).

- Mối quan hệ giữa các thang nhiệt giai. 

- Ứng dụng dãn nở nhiệt trong thực tế và đời sống.
	

	Bài tập
	Do trường 
qui định
	+ Dãn nở nhiệt. 


	Các bài tập chương I.
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, 

tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay đến thư viện
	
	
	


Tuần 2: Nội dung 2 (Chương II): Nhiệt và công. Nguyên lý I của NĐLH.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(1 giờ)
	Do trường qui định
	- Nội năng, nhiệt và công.

- Nguyên lý I nhiệt động lực học. 

- Ý nghĩa của nguyên lý I.

- Sự biến đổi của (E, Q và A trong các quá trình NĐLH cơ bản.
	- Các khái niệm (E, Q và A. Mối quan hệ giữa chúng.

- Nhiệt và công trong các quá trình biến đổi trạng thái.
	

	Bài tập
	Do trường qui định
	+ Áp dụng nguyên lý I.

+ Tính các thông số (E, Q và A.
	Làm các bài tập đã cho.
	

	Thảo luận
	
	Không
	Không
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay đến thư viện
	Không
	Không
	


Tuần 3: Nội dung 2 (Chương II): Nhiệt dung. Các hiện tượng truyền.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(1 giờ)
	Do trường qui định
	- Nhiệt dung, ẩn nhiệt.

- Các hiện tượng truyền nhiệt.

- Tìm và giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên có liên quan đến các hiện tượng truyền nhiệt.
	- Nhiệt dung của các quá trình NĐLH cơ bản.

- Các khái niệm đối lưu, dẫn nhiệt, bức xạ. 

- Tìm hiểu các hiện tượng truyền nhiệt trong tự nhiên và giải thích.
	

	Bài tập
	Do trường qui định
	+ Mối quan hệ giữa các quá trình nhận và cho nhiệt lượng liên quan đến nhiệt dung.
	Làm các bài tập giáo viên cho.
	

	Thảo luận
	Do trường qui định
	* Sự giống và khác nhau giữa (E, Q và A trong: 

 + Biểu thức của chúng.

 + Quá trình chuyển hoá.

* Các biểu thức của nhiệt và công.

* Sự tương đương giữa công và nhiệt.

* Các cách phát biểu nguyên lý I.
	- Mối liên hệ giữa nguyên lý I và định luật bảo toàn năng lượng.

- Một số ví dụ trong thực tế.
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay đến thư viện
	Không
	Không
	


Tuần 4: Nội dung 3 (Chương III): Nhiệt độ, áp suất. Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(2 giờ)
	Do trường qui định
	- Nhiệt độ, áp suất và phương trình trạng thái của khí lý tưởng. 

- Mô hình cơ học của khí lý tưởng.

- Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử.

- Quãng đường tự do trung bình của phân tử.  

- Động năng chuyển động của chất khí.
	- Chuyển động nhiệt, khái niệm về khí lý tưởng.

- Tìm hiểu rõ khái niệm áp suất và nhiệt độ theo quan điểm động học phân tử.

- Sự va chạm của các phân tử trong quá trình chuyển động.
	

	Bài tập

(2 giờ)
	Do trường qui định
	+ Tính toán các thông số trạng thái P, V, T; giải các bài toán có liên quan đến các đại lượng (E, Q, A. 

+ Áp dụng các phương trình cơ bản.
	+ Các bài tập đã cho. Tính các thông số P, V, T, (E, Q, A và mối liên hệ giữa các đại lượng đó.
	

	Thảo luận
	
	Không
	Không
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay đến thư viện
	Không
	Không
	


Tuần 5: Nội dung 3 (Chương III): Các định luật phân bố phân tử của chất khí. Phương trình đoạn nhiệt. 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(2 giờ)
	Do trường qui định
	- Các định luật phân bố phân tử: phân bố Maxwell, phân bố Boltzmann.

- Định luật phân bố năng lượng đều.

- Phương trình đoạn nhiệt. 

- Nhiệt dung của khí lý tưởng.

- Khái niệm về bậc tự do.

- Hàm số nhiệt dung theo T.


	- Công thức khí áp. Sự khác nhau giữa các loại phân bố phân tử của Maxwell và Boltzmann.

- Ý nghĩa của các định luật phân bố.

- Sự khác nhau giữa đoạn nhiệt và đẳng nhiệt thông qua phương trình trạng thái.


	

	Bài tập
	Do trường qui định
	+ Tính nhiệt dung của một vài chất khí đơn và đa nguyên tử.

+ Tính quãng đường tự do trung bình của phân tử.
	+ Giải một số bài tập có liên quan đến sự phân bố năng lượng đều thao các bậc tự do.
	

	Thảo luận
	
	Không
	Không
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay đến thư viện
	Không
	Không
	


Tuần 6: Nội dung 4 (Chương IV): Các hiện tượng động học trong chất khí.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(1 giờ)
	Do trường qui định
	- Các hiện tượng khuếch tán, dẫn nhiệt, nội ma sát.

- Bản chất vật lý của các phương trình mô tả hiện tượng. 

- Ý nghĩa của các biểu thức.

- Giải thích các hiện tượng. 
	- Thế nào là hiện tượng khuếch tán, dẫn nhiệt và nội ma sát.

- Biểu thức toán học mô tả các hiện tượng trên.
	

	Bài tập
	Do trường qui định
	+ Tính các hệ số khuếch tán, dẫn nhiệt và nội ma sát. 
	+ Các bài tập đã cho về các hiện tượng truyền. 
	

	Thảo luận
	
	Không
	Không
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay đến thư viện
	* Tính chất của khí kém.

* Các loại bơm chân không.

* Cách tạo nhiệt độ thấp.
	* Nắm được hiện tượng và bản chất các hiện tượng truyền.

* Cấu tạo và hoạt động của một số bơm chân không.

* Nguyên lý tạo nhiệt độ thấp.
	


Tuần 7: Nội dung 5 (Chương V): Entropy và nguyên lý II của NĐLH. 
Chu trình Carnot.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(2 giờ)
	Do trường qui định
	- Entropy và nguyên lý thứ II của nhiệt động lực học.
- Chu trình Carnot.

- Động cơ nhiệt và máy lạnh.
	- Những hạn chế của nguyên lý I. 

- Quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch.

- Khái niệm chu trình. Chu trình Carnot cho động cơ thực. 
- Định lý Carnot.
	

	Bài tập
	Do trường qui định
	+ Tính độ biến thiên entropy của một số hệ nhiệt động ((S).
	+ Các bài tập đã cho liên quan đến sự biến thiên entropy.

+ Giải thích kết quả.
	

	Thảo luận
	
	Không
	Không
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay  đến thư viện
	Không
	Không
	


Tuần 8: Nội dung 5 (Chương V): Hai cách phát biểu nguyên lý II NĐLH.
Nguyên lý tăng entropy.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(2 giờ)
	Do trường qui định
	- Hai cách phát biểu nguyên lý II (Thomson và Clausius).

- Khái niệm entropy?

- Nguyên lý tăng entropy.

- Vai trò của entropy trong các hệ nhiệt động.

- Ý nghĩa của entropy.


	- Chứng minh sự tương đương giữa hai cách phát biểu nguyên lý thứ II nhiệt động lực học.

- Chứng minh sự tương đương của nguyên lý II với nguyên lý tăng entropy.

- Entropy trong quá trình bất thuận nghịch.
	

	Bài tập
	Do trường qui định
	+ Tính độ biến thiên entropy.

+ Mối quan hệ giữa Q, A và entropy.
	+ Giải bài tập ở nhà. Tính các thông số (S, (E, Q và A.
	

	Thảo luận
	
	Không
	Không
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay đến  thư viện
	Không
	Không
	


Tuần 9: Nội dung 5 (Chương V): Các hàm thế nhiệt động và ứng dụng.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	Không
	Không
	

	Bài tập
	
	Không
	Không
	

	Thảo luận
	Do trường qui định
	* Ứng dụng các hàm nhiệt động. 

* Hàm nhiệt động suy rộng, tính chất của hàm nhiệt động.
	* Các thông số có thể suy ra từ các hàm nhiệt động. 

* Hàm nhiệt động của các hệ nhiệt động có số hạt thay đổi.
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	0
	0
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay đến thư viện
	* Các hàm nhiệt động
	* Phương pháp hàm nhiệt động.
	


Tuần 10: Nội dung 6 (Chương VI): Phương trình trạng thái của khí thực (Van der Waals). Đường đẳng nhiệt Van der Waals.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(2 giờ)
	Do trường qui định
	- Phương trình trạng thái của khí thực – phương trình Van der Waals.

- Đường đẳng nhiệt Van der Waals. Ý nghĩa. 
	- Phân biệt khí thực và khí lý tưởng.

- Lực và thế năng tương tác giữa các phân tử.

- Ý nghĩa của các đại lượng: cộng tính và nội áp trong phương trình Van der Waals. 

- Giải thích một số hiện tượng chuyển động nhiệt, sự tồn tại của các vật ở thể rắn, lỏng và khí.
	

	Bài tập
	
	Không
	Không
	

	Thảo luận
	Do trường qui định
	Không
	Không
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay đến thư viện
	Không
	Không
	


Tuần 11: Nội dung 6 (Chương VI): Đường đẳng nhiệt Andriu và ý nghĩa. So sánh đường đẳng nhiệt lý thuyết và thực nghiệm.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(2 giờ)
	Do trường qui định
	- Họ đường đẳng nhiệt Andriu. 

- Ý nghĩa thực tiễn của họ đường đẳng nhiệt Van der Waals.

- So sánh đường lý thuyết và đường thực nghiệm.
	- Giải thích ý nghĩa trạng thái tới hạn và sự phân vùng trên giản đồ PV. 

- Xác định các thông số tới hạn.

- Thí nghiệm về hiệu ứng Joule–Thomson.

- Hiệu ứng Joule – Thomson (+) và (().
	

	Bài tập
	
	Không
	Không
	

	Thảo luận
	
	Không
	Không
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay đến thư viện
	Không
	Không
	


Tuần 12: Nội dung 6 (Chương VI): Hoá lỏng khí và cách tạo nhiệt độ thấp. 
Các hiện tượngđiển hình ở nhiệt độ thấp: 
Siêu dẫn và siêu chảy.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	Không
	Không
	

	Bài tập
	
	Không
	Không
	

	Thảo luận
	
	Không
	Không
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Sinh viên tự chọn ở nhà hay đến thư viện
	* Sự hoá lỏng khí và cách tạo nhiệt độ thấp. 

* Khử từ đoạn nhiệt.

* Một số hiện tượng điển hình ở nhiệt độ thấp: siêu dẫn và siêu chảy.
	* Nguyên lý hoá lỏng khí. Hoá lỏng khí Nitơ.

* Ứng dụng hiệu ứng J-T.

* Hiện tượng siêu dẫn; Siêu chảy.
	


Tuần 13: Nội dung 7 (Chương VII): Các hiện tượng mặt ngoài của chất lỏng. 
Hiện tượng mao dẫn và thẩm thấu.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(1 giờ)
	Do trường qui định
	- Các hiện tượng mặt ngoài của chất lỏng; năng lượng mặt ngoài và sức căng mặt ngoài.

- Tính áp suất phụ dưới mặt cong.

- Hiện tượng mao dẫn.

- Công thức Giurin.

- Hiện tượng thẩm thấu. Định luật Vanhoff.
	- Dạng mặt thoáng của chất lỏng.

- Chất lỏng làm ướt và không làm ướt.

- Ứng dụng các biểu thức năng lượng mặt ngoài sức căng mặt ngoài và các hiện tượng mao dẫn, thẩm thấu để giải thích những vấn đề thực tế. 

- Hiện tượng mao dẫn.
	

	Bài tập
	Do trường qui định
	+ Tính năng lượng mặt ngoài và sức căng mặt ngoài. 

+ Tính độ chênh lệch trong ống mao dẫn.
	+ Các bài tập đã cho về chương chất lỏng.
	

	Thảo luận
	
	Không
	Không
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay đến thư viện
	Không
	Không
	


Tuần 14: Nội dung 8 (Chương VII + Chương IX): Cấu trúc tinh thể chất rắn và chuyển pha trong chất rắn.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(1 giờ)
	Do trường qui định
	- Khái niệm về chuyển pha. Chuyển pha loại I và loại II.
	- Một số hiện tượng chuyển pha.
	

	Bài tập
	
	Không
	Không
	

	Thảo luận
	
	Không 
	Không


	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay đến thư viện
	* Chất rắn.

* Chuyển pha trong chất rắn.
	* Các lực liên kết.

* Các loại mạng tinh thể, cấu trúc tinh thể.

* Một số loại giản đồ pha.

* Giải thích các hiện tưọng: sôi, nóng chảy, tháng hoa. 
	


Tuần 15: Nội dung 9: Ôn tập: Các nội dung chính đã nghiên cứu. 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(1 giờ)
	Do trường qui định
	- Hệ thống hóa toàn bộ nội dung môn học.

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên.
	- Tập hợp các câu hỏi mà sinh viên chưa rõ trong quá trình học.

- Những kiến nghị của sinh viên sau khi kết thúc môn học.
	

	Bài tập
	Do trường qui định
	Không
	Không
	

	Thảo luận
	Do trường qui định
	Không
	Không
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	SV tự chọn ở nhà hay thư viện
	
	* Xem lại toàn bộ nội dung môn học.

* Viết thu hoạch toàn bộ môn học.
	


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
· Yêu cầu sinh viên đến lớp đầy đủ, ghi chép đầy đủ nội dung học của các giờ lý thuyết và thảo luận.

· Ở cuối mỗi nội dung sinh viên có thể viết một bài thu hoạch (khoảng 2-3 trang) theo yêu cầu của giáo viên phụ trách môn học.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học
Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá.

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên:


- Có thể viết tiểu luận theo từng nhóm với đề tài giáo viên yêu cầu (khoảng từ 3-4 trang), từ 1 – 2 lần/1 học kỳ.


- Kiểm tra quá trình chuẩn bị bài tập và phần sinh viên tự chuẩn bị ở nhà. 

- Kiểm tra viết 4 tuần/1 lần/ 60 phút.

9.2. Kiểm tra – đánh giá định kì:
Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm Bộ môn thông qua):

· Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, ….), hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; bài tập cá nhân/ kì: 20%
· Kiểm tra - đánh giá giữa kì: 30%
· Kiểm tra – đánh giá cuối kì: 50%
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:

- 
Kiểm tra các bài tập giao cho sinh viên. 

- 
Gọi sinh viên lên bảng chữa bài tập hoặc trả lời câu hỏi có liên quan đến bài tập
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại): 

      -     Theo lịch chung của khoa và trường.
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